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1. Ngành: Lập trình máy tính	Trình độ đào tạo: Cao đẳng

	SốTT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà
xuất bản
	Năm
Xuất Bản
	Số Bản
	Sử dụng cho Môn học /Học phần

	1
	Giáo trình Nhập môn Tin học
	Khoa CNTT
	Khoa CNTT – CĐ Lý Tự Trọng
	2019
	
	Tin học

	2
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	
	
	
	
	

	3
	Giáo trình môn Kỹ thuật lập trình
	Khoa CNTT 
	Khoa CNTT – CĐ Lý Tự Trọng
	2019
	
	Kỹ thuật lập trình

	4

	Giáo trình Cơ sở dữ liệu
	Khoa CNTT 
	Khoa CNTT – CĐ Lý Tự Trọng
	2019
	
	Cơ sở dữ liệu

	5
	Giáo trình Cấu trúc dữ liệu 
	Khoa CNTT 
	Khoa CNTT – CĐ Lý Tự Trọng
	2019
	
	Cấu trúc dữ liệu & giải thuật

	6
	Giáo trình SQL Server 
	TTTH  trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM.
	TTTH  trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM.
	2019
	
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

	7
	Phần cứng máy tính
	Nguyễn Hoàng Thanh
	NXB Thống Kê
	2019
	
	Phần cứng và mạng máy tính

	8
	Lập trình hướng đối tượng
	PSG.TS Trần Đan Thư
	Khoa CNTT Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP. HCM
	2010
	
	Lập trình hướng đối tượng

	9
	Lập trình Windows Form
	Phạm Hữu Khang
	NXB Lao Động Xã Hội
	2007
	
	Lập trình Windows

	10
	Giáo trình môn Thiết kế giao diện web với photoshop
	Khoa CNTT 
	Khoa CNTT – CĐ Lý Tự Trọng
	2019
	
	Thiết kế giao diện web với Photoshop

	11
	Giáo trình môn Thiết kế Web cơ bản
	Võ Anh Trang
	Khoa CNTT
	2019
	
	Thiết kế web

	12
	Giáo trình môn Công nghệ XML và ứng dụng
	Nguyễn Tiến Huy
	Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP. HCM
	
	
	XML

	13
	Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu
	Phạm Hữu Khang
	NXB Lao Động Xã Hội
	2006
	
	Lập trình cơ sở dữ liệu

	14
	Learn Java by Example
	Aptech Limited
	Aptech Limited
	2007
	
	Chuyên đề Java 

	15
	Lập trình ứng dụng web với PHP
	Khuất Thùy Phương
	Đại học Quốc Gia Tp.Hồ Chí Minh
	2008
	
	Lập trình web 

	16
	Basic JAVA Networking 
	Addison Wesley
	Addison Wesley
	2012
	
	Lập trình mạng căn bản 

	17
	Advanced JAVA Networking
	Addison Wesley
	Addison Wesley
	2012
	
	Lập trình mạng nâng cao 

	18
	Embedded Systems Architecture
	Tammy Noergaard
	Newnes Elsevier Inc
	2015
	
	Lập trình hệ thống nhúng

	19
	Android Programming for Beginners
	John Horton
	John Horton
	2015
	
	Lập trình trên thiết bị di động

	20
	SEO Tutorial For Beginners
	Hobo
	Hobo
	2020
	
	Kỹ thuật SEO WEB

	21
	Java 2 game programming
	Thomas Petchel
	Premier Press
	2011
	
	Lập trình Games
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